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Ngày soạn 14/11/2022        
Ngày dạy17/11/2022
Tiết 28,29,30 ÔN TẬP NÓI VÀ NGHE:
Kể lại một kỉ niệm của bản thân
NHẮC LẠI LÍ THUYẾT 
*Các bước thực hành nói và nghe: Kể lại một kỉ niệm của bản thân về thầy cô, bè bạn.
Bước 1: Chuẩn bị
-  Đọc và xác định yêu cầu đề bài, lựa chọn kỉ niệm mà em có ấn tượng sâu sắc.
Ví dụ: 
- Nhớ lại các chi tiết về kỉ niệm và cảm xúc, suy nghĩ của em qua kỉ niệm: gắn với thầy cô, bạn bè,
- Tìm các tư liệu, tranh, ảnh liên quan để minh họa cho kỉ niệm (nếu thấy cần thiết).
Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý.
- Tìm ý cho bài kể theo gợi dẫn:  
+ Nêu sự việc, hành động, tình huống của thầy cô/bè bạn để lại ấn tượng sâu sắc trong em.
+ Phát triển các ý bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi: Sự việc, tình huống đó diễn ra vào thời gian nào, ở đâu? Sự việc, tình huống đó cụ thể như thế nào? Em có cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ gì khi chứng kiến sự việc đó? Em rút ra bài học gì từ sự việc, tình huống đó?;...
· Lập dàn ý cho bài kể (có thể bằng sơ đồ tư duy): 
Ví dụ cho đề bài: Kể về một kỉ niệm của em với thầy (cô giáo) mà em nhớ mãi.
+ Mở đầu: Chào hỏi, giới thiệu người thầy (cô) và sự việc, tình huống người thầy  (cô) để lại ấn tượng sâu sắc trong em.
Gợi ý: Xin chào thầy cô và các bạn. Tôi tên là......................, học lớp......., trường................. Sau đây tôi xin kể lại một kỉ niệm đáng nhớ trong đời của mình. Trước khi bắt đầu bài nói của mình, tôi có một câu hỏi "Các bạn đã có những kỉ niệm về người thầy người cô giáo tuyệt vời của mình chưa chưa? " (Có thể giao lưu với 1 bạn hỏi lí do, một lần mắc lỗi với cô giáo, hay được đón nhận những yêu thương ân cần từ cô (thầy) của mình). Bản thân tôi cũng đã có một kỉ niệm ngọt ngào bên cô giáo chủ nhiệm ngày lớp 1. Chuyện là..... (Lời dẫn vào bài nói).
+ Nội dung chính: Lựa chọn và sắp xếp các ý tìm được theo một trình tự hợp lí.
Ví dụ: Với bài viết kể về một kỉ niệm sâu sắc, xúc động về thầy (cô) giáo của mình có thể triển khai theo gợi ý như sau:
· Nêu lí do xuất hiện kỉ niệm: Em bị ngồi một mình ở cổng trường, trời sắp tối, mà mẹ chưa đến đón
· Trình bày diễn biến kỉ niệm.
+ Kết thúc:
· Phát biểu suy nghĩ của mình về tấm lòng cô giáo với em đối với những người con.
· Bày tỏ mong muốn nhận được sự chia sẻ từ người nghe về kỉ niệm.
Đề bài: Kể về một kỉ niệm của em với thầy (cô giáo) mà em nhớ mãi.
* Lập dàn ý:
- Mở bài: Giới thiệu nhân vật và kỉ niệm: Cô giáo em tên là gì? Dạy em hồi em học lớp mấy; kỉ niệm gì sâu sắc về tình cô trò? 
-  Thân bài: 
Ý 1: Kể khái quát những đặc điểm, ngoại hình, tính cách của cô giáo: Chú ý đến cử chỉ, ánh mắt, hành động chăm chút của cô dành cho học trò. Cảm xúc của em khi ấy? Có thể thêm các chi tiết kể về bản thân mình, để bộc lộ cảm xúc về cô khi được đón nhận tình yêu của cô giáo với mình. Nên chọn một điểm nhấn cho nhân vật: như mái tóc cô dài vương hương thơm của trái bồ kết...
Ý 2: Kể lại kỉ niệm về cô giáo khiến em xúc động, nhớ mãi: diễn biến của câu chuyện theo trình nhất định (tự thời gian, không gian, các sự việc đã sắp xếp theo trình tự hợp lí chưa, làm nổi bật nhân vật, sự việc chính)
+ Kỉ niệm gì? (chọn bất kì một kỉ niệm sâu sắc như được cô giúp đỡ, mắc lỗi với cô, bị hiểu lầm, hoặc được  tặng món quà ấp ủ từ lâu từ cô giáo chủ nhiệm...
+ Kỉ niệm diễn ra theo trình tự thời gian: Lúc tan học, trường còn đông người, đến khi mọi người về hết, cảnh tượng vắng vẻ, lạnh lẽo; thời điểm cô quay lại, lúc ngồi sau xe cô, lúc cô đi vào ổ gà, lúc về đến nhà, lúc bóng cô khuất sau rặng tre...
+ Không gian: cổng trường, buổi chiều mùa đông, cảnh tượng vắng vẻ, bóng chiều tà, bóng tối sắp ập đến. Không gian của con đường về nhà: gió, con đường, hoa cải ven đường...
+ Kỉ niệm ấy diễn ra như thế nào? (Em rơi vào hoàn cảnh nào?Cô giáo  đã làm gì cho em , để em cảm nhận được tình yêu thương, sự tận tụy của cô với trò. Biết bộ lộ cảm xúc của mình về trước, trong, sau khi sự việc diễn ra. Từ  tâm trạng lo sợ khi mẹ chưa kịp đón, trời tối dần, đến tâm trạng hạnh phúc ngồi sau xe cô, cô trở về nhà
+ Bài học sâu sắc em nhận ra: Ý nghĩa của tình cô trò, cô là người gieo niềm tin, dạy kĩ năng thoát khỏi nguy hiểm, chắp cánh ước mơ cho em
Kết bài: Nêu cảm nghĩ về cô giáo và kỉ niệm
Bước 3: Thực hành nói và nghe
- Dựa vào dàn ý và thực hiện việc kể lại kỉ niệm của mình trước tổ hoặc lớp.
- Chú ý bảo đảm nội dung và cách kể để câu chuyện trở nên hấp dẫn.
- Có thể sử dụng thêm tranh ảnh, đạo cụ…kết hợp với ngôn ngữ hình thể để bài nói thêm sinh động và hấp dẫn hơn.
Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa:
	* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nói:
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/
chưa đạt

	- Kể về kỉ niệm theo dàn ý.
	

	- Sử dụng những từ ngữ thể hiện được trình tự thời gian hoặc diễn biến của sự việc; những từ phù hợp để tả các chi tiết về sự vật, hành động;...
	

	- Nói rõ ràng, âm lượng phù hợp, kết hợp lời nói và cử chỉ, ánh mắt, điệu bộ, hình ảnh (nếu có sử dụng). Đảm bảo thời gian quy định.
	

	- Trả lời các câu hỏi của người nghe (nếu có).
	



	* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/
chưa đạt

	- Nắm và hiểu được nội dung chính của kỉ niệm mà bạn kể; 
	

	-Đưa ra được những nhận xét được về ưu điểm, yếu tố sáng tạo trong lời kể của bạn hay điểm hạn chế của bạn.
	

	-Thái độ chú ý tôn trọng, nghiêm túc, động viên khi nghe bạn kể chuyện
	






BÁO CÁO SẢN PHẨM :
Đề bài: Kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em với thầy cô, bạn bè khi học ở trường tiểu học. 
(GV đã hướng dẫn quy trình viết ở tiết buổi sáng và giao HS về nhà hoàn thiện).
· GV gọi một số HS trình bày sản phẩm bài nói trước lớp.
· GV cung cấp bảng rubric đánh giá sản phẩm nói:
	        Mức độ

        Tiêu chí
	
    Mức 1
	
        Mức 2
	
        Mức 3

	Bài nói về kỉ niệm của bản thân 
     (10 điểm)
	Nội dung kỉ niệm còn sơ sài; người  nói chưa tự tin trong trình bày
      (5 - 6 điểm)
	Nội dung kỉ niệm tương đối chi tiết theo diễn biến/trình tự thời gian;  người  nói trình bày tương đối tốt.
    (7 - 8 điểm)
	Nội dung kỉ niệm   chi tiết theo diễn biến/trình tự thời gian; xúc động;  người  nói trình bày tự tin, có kết hợp ngôn ngữ cơ thể
   (9 - 10 điểm)



Bài nói tham khảo:
	Chào hỏi, giới thiệu kỉ niệm:
Xin chào Cô và các bạn. Tôi tên là......................, học lớp......., trường................. 
(Có thể giao lưu với 1 bạn hỏi lí do)Sau đây tôi xin kể lại một trải nghiệm đáng nhớ trong đời của mình. Trước khi bắt đầu bài nói của mình, tôi có một câu hỏi "Các bạn đã có những kỉ niệm về người thầy người cô giáo tuyệt vời của mình chưa? " (Có thể giao lưu với 1 bạn hỏi lí do, một lần mắc lỗi với cô giáo, hay được đón nhận những yêu thương ân cần từ cô (thầy) của mình). Bản thân tôi cũng đã từ từng trải qua kỉ niệm ngọt ngào nhất bên cô giáo chủ nhiệm ngày lớp 1. Chuyện là..... (Lời dẫn vào bài nói).
Kể lại kỉ niệm:
( Giọng tâm tình, vừa phải) Hôm qua, khi tôi đang loay hoay sắp xếp lại tủ quần áo của mình cho thật gọn gàng để tạo cho mẹ tôi niềm vui bất ngờ, vì mẹ tôi vốn tính rất sạch sẽ. Chợt, một chiếc khăn len màu nâu sẫm từ trong góc tủ rơi ra. Tôi đưa chiếc khăn lên ngắm nghía và quàng thử vào cổ. Ngắm nhìn chiếc khăn, lòng tôi rưng rưng nỗi nhớ về cô Mai, cô giáo dạy tôi hồi lớp một. Chiếc khăn len ấy cô mua tặng tôi đấy. Nhớ về cô, một kỉ niệm sâu đậm ùa về. Đó là một trải nghiệm đầu tiên của tôi khi tôi đến với ngôi trường tiểu học.
    Ngày đó, tôi là một cậu học trò bé bỏng và nhút nhát, mẹ tôi rất chiều chuộng tôi. Nhất là khi, những cơn gió lạnh đầu mùa đông tràn về là chứng viêm đường hô hấp của tôi lại được dịp kéo đến. Nhà chỉ có hai mẹ con, nên mẹ sẵn sàng đưa đón tôi mỗi buổi học, một phần vì nhà xa, phần khác vì tôi ốm đau luôn, nên mẹ thương tôi lắm.
( Giọng xúc động) Năm ấy, tôi vào lớp 1, cô Mai là cô giáo chủ nhiệm của tôi. Cô gần gũi chúng tôi ngay từ ngày đầu tiên đến lớp. Mỗi khi bước vào lớp, cô thường trao cho chúng tôi nụ cười hiền hậu và cái gật đầu thật khẽ, và cô không quên đưa mắt nhìn cả lớp một lượt như muốn bảo chúng tôi rằng : “Các em đã có mặt đầy đủ chưa nhỉ?”. Nhớ về cô, tôi nhớ nhất mái tóc dài đen óng mượt luôn được cô tết gọn gàng, mái tóc có mùi thơm dịu nhẹ của trái bồ kết... Và tôi nhớ không biết bao nhiêu cử chỉ ân cần mà cô dành cho chúng tôi, lúc thì cái nắm tay nắn từng dòng chữ, lúc thì nụ cười động viên khi tôi  làm phép tính mà  nhẩm sai, lúc thì cô tết tóc, chải đầu cho một bạn nữ tóc dài nào đó trong lớp...
(Hồi hộp) Với tôi, trải nghiệm xúc động nhất về cô chính là một lần cô đã đưa tôi về tận nhà trong một buổi chiều mùa đông. Đó là một buổi tan trường, như bao lần khác, tôi chạy ra cổng chờ mẹ tôi. Nhưng hôm ấy, tôi chờ mãi chẳng thấy mẹ tôi đến, mỗi lúc trời thêm tối. Con đường về làng tôi vắng vẻ vô cùng, đợi lâu, chẳng có ai bên cạnh, tôi tủi thân, rồi cứ thể tôi nức nở, tôi  òa lên, khóc thật to. Chợt, có tiếng xe máy, tôi quay lại. Ôi ! Cô Mai, tôi càng khóc to lên vì vui sướng vỡ òa, vì tôi vừa phải trải qua nỗi khiếp sợ phải ở một mình.
- Cô ơi! Mẹ...mẹ...em ...đâu....?
Cô hốt hoảng dựng xe, lao đến tôi, cô ôm chặt lấy tôi, vỗ về, an ủi:
       - Ôi, con vẫn còn ở đây à? Không sao, có cô đây rồi, cô sẽ cho con về, chắc mẹ con ...có việc gì đó.
     Cô Mai nhìn tôi thật dịu dàng, khẽ mỉm cười, cô lau nước mắt cho tôi, rồi cô bế tôi lên xe. Cô bảo cô quay lại trường lấy tập bài chấm. Cô vừa đi, vừa an ủi. Thế là cô trở tôi về nhà trên chiếc xe máy cũ của cô, chiếc xe không có đệm đằng sau nên cô cho tôi ngồi lên chiếc áo mưa của cô. Giờ đây, tôi không nhớ cô và tôi đã nói chuyện gì trên đường về, nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác ấm áp được ngồi sau xe cô, áp má vào lưng cô, để cô che cho từng luồng gió lạnh buốt thổi trực tiếp vào mặt tôi. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, tôi như thấy mình thật hạnh phúc. Lúc đó, cũng vào sẩm tối rồi, bóng đen cứ sầm sập kéo đến, những cơn gió lạnh cứ như muốn đẩy cô trò tôi chậm lại. Mỗi lần, chiếc xe của cô xuống ổ gà, cô lại đi thật chậm, rồi cô đưa một tay ôm cắp chặt tôi sát vào cô như những người mẹ cố che chở cho đứa con bé bỏng của mình. Cũng những giây phút ấy, tôi cảm nhận rõ nhất mùi hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc của cô. Đó đúng là hương thơm của trái bồ kết, hương thơm ấy quyện vào gió, sưởi ấm tâm hồn tôi. Trên đường đi, hai bên là cánh đồng đã gặt hết lúa, những gốc rạ khô nằm lăn lóc, thỉnh thoảng một vài đám rau cải xanh mướt như thách thức cái rét của mùa đông. Những khóm cải ra hoa vàng rộ bên ruộng rau cũng đang đung đưa theo chiều gió. 
   (Giọng vui vẻ, ấm áp) Khi cô Mai cho tôi về đến cổng, mẹ tôi mới ở đâu hốt hoảng lao tới. mẹ ôm trầm lấy tôi, thì thầm “Mẹ xin lỗi! Mẹ phải cho ông con đi khám bệnh về muộn. Con đợi mẹ lâu lắm à?”...
· Em xin cảm ơn chị! –Mẹ tôi quay về phía cô, giọng đầy xúc động.
    Cô chào tạm biệt mẹ con tôi để trở về nhà khi bóng tối đã buông hẳn. Tôi và mẹ đứng nhìn theo bóng đèn xe máy cô khuất vào bụi tre đầu xóm mới về. 
( Giọng tâm tình, vừa phải, tự tin) Từ ngày đó, tôi gần gũi cô hơn, cô cũng dạy cho chúng tôi biết bao bài học quý giá. Nào là cách làm mình tự tin, nào là cách giải quyết khó khăn như tôi hôm trước thế nào... Cứ thế, tôi lớn dần trong vòng tay của cô. Mùa đông năm ấy, biết tôi hay ho hắng, cô còn tặng tôi một chiếc khăn len màu nâu sẫm rất đẹp. Chiếc khăn mà tôi vừa tìm thấy trong ngăn tủ đây. 
Năm nay tôi đã là học sinh lớp 6, nghĩa là tôi đã mạnh dạn, tự tin trong một môi trường học tập mới. Những bài học về niềm tin, về tình yêu cô Mai dành cho tôi vẫn còn đó. Nhớ cô, những lời dạy của cô vẫn nguyện vẹn trong trái tim tôi.
Kết thúc bài nói:
Cám ơn cô và các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi! Tôi rất mong được nghe chia sẻ của các bạn về kỉ niệm đáng nhớ của mình.










